	Phụ lục 12

BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

(Phân cấp đối với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa là cấp quyết định đầu tư)

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ĐVT: Triệu đồng 


	STT
	Tên đơn vị
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2018

	
	
	Tổng số
	Số điểm
	Tỷ lệ (%)
	Kế hoạch năm 2018 (nguồn ngân sách tập trung phân bổ theo Quyết định số 40/QĐ-TTg)
	Số thông báo kế hoạch năm 2018  nguồn vốn NSTT tăng theo tỷ lệ so với năm 2017 
	Chênh lệch so với Quyết định 40/QĐ-TTg
	Kế hoạch năm 2018 (nguồn vốn xổ số kiến thiết)
	trong đó:
	Khai thác quỹ đất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỗ trợ phần hụt khi phân bổ nguồn NSTT theo QĐ 40/QĐ-TTg
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết theo số đã thông báo
	

	1
	2
	3=(6+9+12)
	4
	5
	6
	7
	8=6-7
	9=10+11
	10
	11
	12

	 
	Tổng số
	2.637.130
	475,19
	100
	1.341.356
	1.341.356
	(0)
	395.774
	80.774
	315.000
	900.000

	1
	Thành phố Biên Hòa
	616.468
	61
	12,84
	172.189
	188.268
	(16.079)
	116.079
	16.079
	100.000
	328.200

	2
	Thị xã Long Khánh
	161.287
	37
	7,68
	103.031
	117.287
	(14.256)
	34.256
	14.256
	20.000
	24.000

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	307.648
	35
	7,39
	99.108
	113.048
	(13.940)
	33.940
	13.940
	20.000
	174.600

	4
	Huyện Long Thành
	203.787
	38
	8,06
	108.141
	114.787
	(6.646)
	26.646
	6.646
	20.000
	69.000

	5
	Huyện Trảng Bom
	337.648
	39
	8,26
	110.794
	113.048
	(2.254)
	22.254
	2.254
	20.000
	204.600

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	145.083
	41
	8,66
	116.129
	118.483
	(2.354)
	25.354
	2.354
	23.000
	3.600

	7
	Huyện Xuân Lộc
	162.885
	46
	9,73
	130.525
	116.526
	13.999
	20.000
	
	20.000
	12.360

	8
	Huyện Tân Phú
	174.570
	53
	11,10
	148.930
	116.961
	31.969
	23.000
	
	23.000
	2.640

	9
	Huyện Định Quán
	169.320
	50
	10,46
	140.320
	117.287
	23.033
	23.000
	
	23.000
	6.000

	10
	Huyện Thống Nhất
	173.961
	31
	6,46
	86.716
	111.961
	(25.245)
	48.245
	25.245
	23.000
	39.000

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	184.472
	44
	9,35
	125.472
	113.700
	11.772
	23.000
	
	23.000
	36.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Trong đó đã bao gồm hỗ trợ xóa ca 3 trên địa bàn thành phố Biên Hòa và hỗ trợ huyện Vĩnh Cửu vốn đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 768 đoạn từ nút giao với ĐT 767 đến nút giao với ĐT 762 đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu


